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TO HUONG DAN SUDUNG THUOC
ATDONCAM

Céng thire: Cho 1 viên

Piracetam 500mg

Cinnarizine 20 mg

Tá dược (Colloidal anhydrous silica) vd 1 vién

Dược lý và cơ chế tác dụng:

Piracetam:

- Piracetam (dẫn xuất vòng của acid gamma amino-butyric, GABA) được coi là một chất có tác
dụng hưng trí (cải thiện chuyên hóa của tế bào thần kinh) mặc dù người ta còn chưa biết nhiều về
các tác dụng đặc hiệu cũng như cơ chế tác dụng của nó. Nói chung tác dụng chính của các thuốc
được gọi là hưng trí (như: piracetam, oxiracetam, aniracetam, etiracetam, pramiracetam, tenilsetam,
suloctidil, tamitinol) là cải thiện khả năng học tập và trí nhớ. Người ta cho rằng ở người bình
thường và ở người bị suy giảm chức năng, piracetam tác dụng trực tiếp đến não để làm tăng hoạt
động của vùng đoan não (vùng não tham gia vào cơ chế nhận thức, học tập, trí nhớ, sự tỉnh táo và ý
thức).

- Piracetam tác động lên một số chất dẫn truyền thần kinh như acetylcholin, noradrenalin,
dopamin... Điều này có thể giải thích tác dụng tích cực của thuốc lên sự học tập và cải thiện khả
năng thực hiện các test về trí nhớ. Thuốc có thể làm thay đổi sự dẫn truyền thần kinh và góp phần
cải thiện môi trường chuyên hóa để các tế bào thần kinh hoạt động tốt. Trên thực nghiệm,
piracetam có tác dụng bảo vệ chống lại những rồi loạn chuyển hóa do thiếu máu cục bộ nhờ làm
tăng đề kháng của não đối với tình trạng thiếu oxy. Piracetam làm tăng sự huy động và sử dụng
ølucose mà không lệ thuộc vào sự cung cấp oxy, tạo thuận lợi cho con đường pentose và duy trì
tông hợp năng lượng ở não. Piracetam tăng cường tỷ lệ phục hồi sau tổn thương do thiếu oxy
bằng cách tăng sự quay vòng của các photphat vô cơ và giảm tích tụ glucose và acid lactic. Trong
điều kiện bình thường cũng như khi thiếu oxy, người ta thấy piracetam làm tăng lượng ATP trong
não do tăng chuyển ADP thành ATP; điều này có thể là một cơ chế để giải thích một số tác dụng có
ích của thuốc. Tác động lên sự dẫn truyền tiết acetylcholin (làm tăng giải phóng acetylcholin) cũng có
thể góp phần vào cơ chế tác dụng của thuốc. Thuốc còn có tác dụng làm tăng giải phóng dopamin và
điều này có thể có tác dụng tốt lên sự hình thành trí nhớ. Thuốc không có tác dụng gây ngủ, an
thần, hồi sức, giảm đau, an thần kinh hoặc bình thần kinh cũng như không có tác dụng của
GABA.

- Piracetam làm giảm khả năng kết tụ tiểu cầu và trong trường hợp hồng cầu bị cứng bắt thường
thì thuốc có thể làm cho hồng cầu phục hồi khả năng biến dạng và khả năng đi qua các mao
mạch. Thuốc có tác dụng chống giật rung cơ.

- Piracetam dùng theo đường uống được hấp thu nhanh chóng và hầu như hoàn toàn ở ống tiêu
hóa. Khả dụng sinh học gần 100%. Nồng độ đỉnh trong huyết tương (40 - 60 microgram/m]) xuất
hiện 30 phút sau khi uống một liều 2 ø. Nồng độ đỉnh trong dịch não tủy đạt được sau khi uống
thuốc 2 - 8 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi khi điều trị dài ngày. Thẻ tích phân bố khoảng 0,6
liVkg. Piracetam ngắm vào tất cả các mô và có thé qua hàng rào máu - não, nhau - thai và cả các
màng dùng trong thâm tích thận. Thuốc có nồng độ cao ở vỏ não, thùy trán, thùy đỉnh và thùy
châm, tiểu não va các nhân vùng đáy. Nửa đời trong huyết tương là 4 - 5 giờ; nửa đời trong dịch
não tủy khoảng 6 - 8 giờ. Piracetam không gắn vào các protein huyết tương và được đào thải qua
thận dưới dạng nguyên vẹn. Hệ số thanh thải piracetam của thận ở người bình thường là 86
ml/phút. 30 giờ sau khi uống, hơn 95% thuốc được thải theo nước tiểu. Nếu bị suy thận thì nửa đời
thải trừ tăng lên: Ở người bệnh bị suy thận hoàn toàn và không hồi phục thì thời gian này là 48 - 50
giờ.
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Cinnazirin:

- Cinarizin là thuốc kháng histamin (Hi). Phần lớn những thuốckháng histamin Hị cũng có tác
dụng chống tiết acetylcholin và an thần. Thuốc kháng histamin có thể chặn các thụ thể ở cơ quan
tận cùng của tiền đình và ức chế sự hoạt hóa quá trình tiết histamin và acetylcholin. Đề phòng say
tàu xe, thuốckháng histamin có hiệu quả hơi kém hơn so với scopolamin (hyosin), nhưng thường
được dung nạp tốt hơn và loại thuốc kháng histamin ít gây buồn ngủ hơn như cinarizin hoặc
cyclizin thường được ưa dùng hơn.

- Cinarizin còn là chất đốikháng calci. Thuốc ức chế sự co tế bào cơ trơn mạch máu bằng cách
chẹn các kênh calci. Ở một số nước, cinarizin được kê đơn rộng rãi làm thuốc giãn mạch não để
điều trị bệnh mạch não mạn tính với chỉ định chính là xơ cứng động mạch não; nhưng những thử
nghiệm lâmsàng ngấu nhiên về cinarizin đều không đi đến kết luận rõ ràng. Cinarizin đã được
dùng trong điều trị hội chứng Raynaud, nhưng không xác định được là có hiệu lực.
- Cinarizin cũng được dùng trong các rối loạn tiền đình.
- Sau khi uống, cinarizin đạt được nồng độ đỉnh huyết tương từ 2 đến 4 giờ. Sau 72gid, thuốc
vẫn còn thải trừ ra nước tiểu. Nửa đời huyết tương của thuốc ở người tình nguyện trẻ tuổi khoảng
3 giờ.

Chỉ định:

- Điều trị triệu chứng rối loạn tiền đình như chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn trong bệnh Meniere.
- Ở người cao tuổi: Suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung, hoặc thiếu tỉnhtáo, thay đôi khí
sắc, rối loạn hành vi, kémchúýý đến bản thân, sa sút trí tuệ do nhồi máu não nhiều6.
Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với Piracetam, Cinnazirin hoặc bắt cứ thành phần nào của thuốc.
- Loan chuyén héa Porphyrin.

- Người bệnh suy thận nặng, người mắc bệnh Huntington, người bệnh suy gan.
Liều dung và cách dùng:

- Người lớn: Uống 2 viên/ lần, ngày uống 2 ~ 3 lần.
- Vì piracetam được thải qua thận, nên nửa đời của thuốc tăng lên liên quan trực tiếp với mức độ
suy thận và độ thanh thải creatinin. Cần rất thận trọng khi dùng thuốc cho người bệnh bị suy thận.
Cần theo đõi chức năng thận ở những người bệnh này và người bệnh cao tuổi.
Khi hệ số thanh thải của creatinin dưới 60 ml/phút hay khi creatinin huyết thanh trên 1,25 mg/100
ml thi can phải điều chỉnh liều:

Hệ số thanh thải creatinin là 60- 40 ml/phút, creatinin huyết thanh là 1,25 - 1,7 mg/100 ml (nửa
đời của piracetam dài hơn gấp đôi): Chỉ nên dùng 1/2 liều bình thường.
Hệ số thanh thải creatinin là 40- 20 ml/phút, creatinin huyết thanh là 1,7 - 3,0 mg/100 ml (nửa
đời của piracetam là 25- 42 giờ): Dùng 1/4 liều bình thường.

Thận trọng và cảnh báo khi sử dụng:

- Cần thận trong khi dùng thuốc chongười bệnh suy thận, cần theo đõi chức năng thận ở những
người bệnh này và người bệnh cao tuôi.

- Thuốc cũng có thể gây đau vùng thượng vị, uống thuốc sau bữa ăn có thể giảm kích ứng đạ dày.
- Thuốc có thể gây ngủ gà, đặc biệt lúc khởi đầu điều trị, tránh những công việc cần sự tỉnh táo
như lái xe, vận hành máy móc... v.V.

- Tránh dùng thuốc dai ngày ở người cao tuổi, vì có thé gay tang hoặc xuất hiện những triệu
chứng ngoại tháp, đôi khi kết hợp với cảm giác tram cảm trong điều trị kéo đài.
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ mang thai.

- Thời kỳ cho con bú: Chỉ dùng khi thật cần thiết.

Tác dụng không mong muốn:
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Thưởng gặp:

- loan than: Mét mo},

- Tiêu hóa: Rồi loạn tiêu hóa: buồn nôn. nôn. ta chảy. đau bụng. trướng bụng.

- Thần kinh:'Bôn chỗn. đẻ bị kich động. nhức đầu. mắt ngủ. ngủ gà.

Í gặp:
- Toản thân: Chóng mặt, nhức đầu.

- Tiêu hóa: Khô miệng, tăng cân.

- Thần kinh: Ra mé hôi, run, kích thích tình dục.

Hiếm gap:

- Thần kinh: Triệu chứng ngoại tháp ở người cao tuôi hoặc khi điều trị dài ngày

- Tim mạch: Giảm huyết áp

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác thuốc:

- Nhi dùng dong thoi co thê làm tăng tác dụng an thần của các thuốc ức chế hệ thần kinh trung

trơng. thuộc trần cam bạ vòng.

- Làm tăng hiệu lực cua các thuốc tăng huyết áp. Tác dụng của chế phâm tăng khi dùng với các

thuốc giần mạch vả giảm khi dùng với các thuốc chóng hạ huyết áp.

Quá liều và sử trí:

- Có thể phòng tình trạng ngủ gà và rồi loạn tiêu hóa. thường có tính chất tạm thời, bằng tăng dần

liều tới mức tối ưu.

- Phải ngừng thuốc khi bệnh nặng hơn hoặc xuất hiện những triệu chứng ngoại tháp khi điều trị

dài ngày cho người cao tuổi.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin hỏiÿ kiến của bác sỹ

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vi x 10 viên nang

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng qua thoi han ghi trén bao bi. è

Bảo quản: Nơi khó. nhiệt độ từ IŠ - 30C. tránh ảnh sảng. at

Dé xa tam voi cua tre em ìaf

Tiêu chuẩn: TCCS

     

 

Nhà sản xuất: Cty CP Dược VTYT Thái Bình Nhà phân phối: Công ty CPDượcATM +
ĐC: Km 4 đường Hùng Vương, TP. Thái Bình ĐC: §9 F Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân,HN .

DT: 036. 3831464 - Fax: 036. 3831497 DT: 04, 36648948 - Fax: 04. 36648947 4>

   

  
  

 

Thai Binh, ngay 4 tháng \2_năm 2011

CÔNG TY CP pose - VTYT THÁI BÌNH
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